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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1800/QĐ-UBND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 270/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành mới được ban hành trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục I).

Điều 2. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục II).

Điều 3. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính thay thế (thay thế 02 thủ tục hành chính) trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục III).

Điều 4. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục IV).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thanh Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC I


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		1

		Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


1. Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.


- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Người nhận chăm sóc người cao tuổi làm hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai thông tin của người cao tuổi, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Thời gian niêm yết là 03 ngày làm việc, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.


+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.


+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã:


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH;


+ Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu;


+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã;


+ Bản sao quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia đình hoặc nhà xã hội đối với trường hợp người cao tuổi sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển về địa phương;


+ Đơn của người nhận chăm sóc người cao tuổi có ý kiến đồng ý của người cao tuổi hoặc người giám hộ người cao tuổi và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã có đủ điều kiện chăm sóc người cao tuổi theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH; 


+ Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.  


+ Văn bản đề  nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 07 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 03 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân cấp huyện : 03 ngày làm việc)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi (Mẫu số 02);


+ Tờ khai thông tin của người cao tuổi (mẫu số 01).  


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


Người nhận chăm sóc người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội phải đủ điều kiện sau:


+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;


+ Có sức khoẻ và kỹ năng để chăm sóc người cao tuổi; 


+ Có chỗ ở ổn định;


+ Không thuộc diện hộ nghèo. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Người cao tuổi;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH

 ngày 19 tháng 5  năm 2011)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 


Phần I


CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH


1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): .............................................................................. 


2. Sinh ngày   .....   tháng   .....    năm .............   
 3. Giới tính:  ....................... 


4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: .....................................................................


5. Nơi sinh:  ...................................................................... 6. Dân tộc: .................


6. Đang hưởng chế độ nào sau đây:


		Loại hình

		Mức/tháng (1000 đ)



		6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng

		



		6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

		



		6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng

		



		6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

		



		6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác

		





7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo: . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Quá trình hoạt động của bản thân:


		Từ tháng/năm đến tháng/năm

		Làm gì

		Ở đâu



		

		

		



		

		

		







9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, nghề nghiệp, sức khỏe, điều kiện kinh tế của từng người): 


 .. . . . .   . .. .  .. .  . . . . . . ..    . .  .. . .   ..  . . . . . .  . . . . . . .. . .  ..  . . .. 


10. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):…………........


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.


                                           Ngày....... tháng ....... năm 20...


                                          (Người khai ký, gi rõ họ tên)

Phần II


KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phườngthị trấn: .. ... . . . . . . . .  ..  ..  . đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ..  .. ..  . . .. . .  .. . . . . . . . . .  ..  và họp ngày .. . ..  ..  tháng  .. .. .  năm . . . .  thống nhất kết luận về thông tin của ông (bà) khai như sau: 


1. Về kê khai thông tin của người cao tuổi: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...):  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . .  . .. . . . . .  .. . . . . .  ..  .. . . . .  . ..  .. . . . . . . . .  . ..  . ..  ..  . . . .. . . .  ..  . .. .  .. . . . .  .. . . .  .. .  .. . . .  .. . .  .. . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .  .. .  . .. . 


2. Kết luận ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là người  . . . . . . . . . .  .. . . .  .. . . . . .  .. . . . . . . . .  . . .. . .  . . . ..  ..  .. . . . . .  ..  . . . . . ..  .. . . .  ..  . . . ..  .. . . .  .. . .  . . .. . . . . .  


		Xác nhận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

		

		Ngày ..... tháng ..... năm 20...


Xác nhận của 


Chủ tịch UBND xã, phường





Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH 

ngày 19 tháng 5 năm 2011)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN NHẬN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI


Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................................... 


                - Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..............................


Tên tôi là: .  . .. . . . . .  . ..   . .  ..  ..  .. . . . .  .. . . . . sinh năm .. .. .  .. . . .. . . hiện đang cư trú tại (ghi rõ địa chỉ) .  .. . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  ..  .. . . . . . .  .. . . . . .  . ..  .. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .  . . . . . . . . . . .  .. . . . . .  .. . .  . ..  .. . . . . .  . .. Bản thân và gia đình có đủ điều kiện nhận chăm sóc người cao tuổi theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội và các quy định của pháp luật có liên quan khác. Đồng thời ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  là người cao tuổi thuộc diện nuôi được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng có nguyện vọng được sống tại cộng đồng do tôi chăm sóc.


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ông (bà) .. .................. và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố . . . . . . . . .   .. . . .  . xem xét trợ cấp xã hội hằng tháng cho ông (bà) ..... .. . . . . . . . .  theo quy định.


Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi theo quy định hiện hành của Nhà nước. 


            Ngày      tháng     năm 20.. . .


        Người viết đơn


          (Ký, ghi rõ họ tên)


		Ngày      tháng     năm 20.. . 


Ý kiến của người cao tuổi


(Ghi rõ ý kiến đồng ý, ký và ghi họ tên)




		Ngày      tháng     năm 20.. . .


Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã


Ủy ban nhân dân  . . . .  .. . .  .. . . . . . . xác nhận đơn trên là đúng và ông/bà ........................... có đầy đủ điều kiện để nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi theo quy định, đề nghị Chủ tịch UBND huyện  xem xét đơn để trợ cấp xã hội cho đối tượng  theo quy định.


TM.UBND xã


(ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC II


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

		Stt

		Tên thủ tục hành chính

		Đã được công bố tại Quyết định số



		1

		Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		2

		Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		3

		Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		4

		Giải quyết trợ cấp đối tượng trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		5

		Tên thủ  tục:  “Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội đối tượng từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội ” được sửa đổi thành “Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng”

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		6

		Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		7

		Tên thủ tục “Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo” được sửa đổi thành “Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng”

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ.


1. Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.


- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng, nếu đối tượng đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời gian niêm yết là 7 ngày)t hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng;; kể từ ngày hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân. 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng đối tượng cụ thể.


Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 5. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ (Mẫu số 1); 


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;


+ Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người nhiễm HIV/AIDS;


+ Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển đối tượng về gia đình hoặc nhà xã hội;


+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn;


+ Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.


+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 20 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 07 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.


Mẫu số 1


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 18 tháng 8 năm 2010)


    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 20


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI




Kính gửi:  -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................


                 -   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........


                Tỉnh, thành phố.........................................................................


Tên tôi là: .............................................  Nam, nữ...............................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .................................................


Quê quán:............................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ...........................................................................


Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................


Tỉnh.....................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng.............................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị .............................................................................................................................


.............................................................................................................................









                      Người viết đơn


                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ........................................                    


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                       


Xác nhận và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã


             UBND xã................................


        Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.                

TM. UBND XÃ


2. Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. 


- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng, nếu đối tượng đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời gian niêm yết là 7 ngày)t hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng;; kể từ ngày hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);  


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân. 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng đối tượng cụ thể.


Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 5. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (Mẫu số 3 );


+ Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi;


+ Sơ yếu lý lịch của trẻ em được nhận nuôi;


+ Đối với cá nhân làm sơ yếu lý lịch và bản sao chứng minh thư nhân dân;


+ Đối với gia đình thì làm bản sao giấy đăng ký kết hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng; 


+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trẻ bị tâm thần, hoặc nhiễm HIV/AIDS;


+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn;


+ Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai;


+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời gian giải quyết: Không quá 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 20 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 07 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (Mẫu số 3 ).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 16 tháng 12 năm 2001;


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.


Mẫu số 3


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 ngày 18 tháng 8 năm 2010)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    .........................ngày        tháng      năm 20


ĐƠN NHẬN NUÔI TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI




Kính gửi:  -  Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...........................................


                 -  Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).........................


           Tỉnh, thành phố.....................................................................


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ..........................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ..........................................................................


Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................


tỉnh.....................................................................................................................


Giấy chứng minh nhân dân số...........................do CA.......................................


cấp ngày .............tháng ....... năm..........


xin đề nghị UBND xã .........................................UBND huyện..........................


cho phép tôi được nhận nuôi cháu: .....................................................................


hiện ở: ..............................................sinh ngày.........tháng ......năm 20.... là trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (hoặc bị bỏ rơi).


Tôi xin cam đoan sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và đảm bảo cho cháu được thực hiện quyền của trẻ em.


Ý kiến của người giám hộ và trẻ em được nhận nuôi
Người viết đơn


         (trường hợp trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên)  

       (Ký, ghi rõ họ tên)


.....................................................................................


.....................................................................................


....................................................................................


                     (Ký, ghi rõ họ tên)      


		Ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã       


UBND xã: ................đồng ý để ông, bà : .......................nhận nuôi cháu.....................theo đơn đề nghị trên.                            


Chủ tịch UBND xã


   (Ký, ghi rõ họ tên)








3. Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi 


- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng, nếu đối tượng đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời gian niêm yết là 7 ngày)t hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng;; kể từ ngày hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân. 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng đối tượng cụ thể.


Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 5. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ (Mẫu số 1); 


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;


+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn;


+ Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai;


+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 20 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 07 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Người đơn thân là người không có chồng hoặc vợ; chồng hoặc vợ đã chết; chồng hoặc vợ mất tích theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Dân sự.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.


Mẫu số 1


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 18 tháng 8 năm 2010)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 20


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI




Kính gửi:  -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................


                 -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........


                Tỉnh, thành phố.........................................................................


Tên tôi là: .............................................  Nam, nữ...............................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .................................................


Quê quán:............................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ...........................................................................


Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................


Tỉnh.....................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng.............................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị .............................................................................................................................


.............................................................................................................................









                      Người viết đơn


                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ........................................                    


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                       


Xác nhận và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã


             UBND xã................................


        Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.                 

TM.UBND XÃ


4. Giải quyết trợ cấp đối tượng trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng


- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng, nếu đối tượng đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời gian niêm yết là 7 ngày)t hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng;; kể từ ngày hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện).


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân. 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng đối tượng cụ thể.


Bước 4. Sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 5. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ (Mẫu số 1); 


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp;


+ Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển đối tượng về gia đình hoặc nhà xã hội;


+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn;


+ Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai;


+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 20 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 07 ngày; Phòng Lao động-  Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 1).


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.


Mẫu số 1


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 ngày 18 tháng 8 năm 2010)


                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....................... , ngày        tháng      năm 20


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI




Kính gửi:  -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)............................


                 -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...........


                Tỉnh, thành phố.........................................................................


Tên tôi là: .............................................  Nam, nữ...............................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .................................................


Quê quán:............................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại ...........................................................................


Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).....................


Tỉnh.....................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng.............................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


        Vậy tôi làm đơn này đề nghị .............................................................................................................................


.............................................................................................................................









                      Người viết đơn


                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ........................................                    


               (Ký, ghi rõ họ tên)                                       


Xác nhận và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã


             UBND xã................................


        Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày.... tháng....năm 20.. đến ngày... tháng.... năm 20...... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.                 









TM.UBND XÃ


5. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng

 - Trình tự thực hiện.


Bước 1. Người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người cao tuổi làm hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai thông tin của người cao tuổi, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Thời gian niêm yết là 03 ngày làm việc, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.


+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.


+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã:


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH.


+ Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu.


+ Bản sao quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia đình hoặc nhà xã hội đối với trường hợp người cao tuổi sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển về địa phương.


+ Văn bản đề  nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 07 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 03 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc; Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thông tin của người cao tuổi (mẫu số 01).  


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Người cao tuổi;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.


Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số  17/2011/TT-BLĐTBXH 

ngày 19 tháng 5 năm2011)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 


Phần I


CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH


1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): .............................................................................. 


2. Sinh ngày   .....   tháng   .....    năm .............   
 3. Giới tính:  ....................... 


4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: .....................................................................


5. Nơi sinh:  ...................................................................... 6. Dân tộc: .................


6. Đang hưởng chế độ nào sau đây:


		Loại hình

		Mức/tháng (1000 đ)



		6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng

		



		6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

		



		6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng

		



		6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

		



		6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác

		





7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo: . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Quá trình hoạt động của bản thân:


		Từ tháng/năm đến tháng/năm

		Làm gì

		Ở đâu



		

		

		



		

		

		





9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, nghề nghiệp, sức khỏe, điều kiện kinh tế của từng người): .. . . . .   . .. .  .. .  . . . . . . ..    . .  .. . .   ..  . . . . . .. . .  ..  . . .. ..............

10. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):…………........


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.


Ngày....... tháng ....... năm 20...


 (Người khai ký, gi rõ họ tên)

Phần II


KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ


Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phườngthị trấn: .. ... . . . . . . . .  ..  ..  . đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ..  .. ..  . . .. . .  .. . . . . . . . . .  ..  và họp ngày .. . ..  ..  tháng  .. .. .  năm . . . .  thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 


1. Về kê khai thông tin của người cao tuổi: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...):  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . .  . .. . . . . .  .. . . . . .  ..  .. . . . .  . ..  .. . . . . . . . .  . ..  . ..  ..  . . . .. . . .  ..  . .. .  .. . . . .  .. . . .  .. .  .. . . .  .. . .  .. . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .  .. .  . .. . 


2. Kết luận ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là người  . . . . . . . . . .  .. . . .  .. . . . . .  .. . . . . . . . .  . . .. . .  . . . ..  ..  .. . . . . .  ..  . . . . . ..  .. . . .  ..  . . . ..  .. . . .  .. . .  . . .. . . . . .  


		Xác nhận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

		

		Ngày ..... tháng ..... năm 20...


Xác nhận của 


Chủ tịch UBND xã, phường





6. Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Đại diện gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng bị chết phải làm đủ hồ sơ quy định nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định và gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể.


* Đối với trường hợp hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng:


Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản  gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.


* Đối với trường hợp hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng:


Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét và có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi;

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi.


Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã:


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết (Mẫu số 2);


+ Bản sao giấy chứng tử.

+ Văn bản  đề  nghị  của Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó tại Ủy ban nhân dân cấp xã 07 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 10 ngày).


* Riêng đối tượng là người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, thời hạn giải quyết hồ sơ là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: tại Ủy ban nhân dân cấp xã 02 ngày, Phòng Lao động – TBXH 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 02 ngày).


* Đối với đối tượng là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, thời hạn giải quyết hồ sơ là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: tại Ủy ban nhân dân cấp xã 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 02 ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu số 02)


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;


+ Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của liên bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội - Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 19 tháng 5 năm 2011 quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người ca tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.


Mẫu số 2


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 18 tháng 8 năm 2010)


             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........................ngày        tháng      năm 20


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội




Kính gửi:  -  Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...........................................


                 -  Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).........................


                Tỉnh, thành phố.........................................................................


Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ..........................


       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)..............


Tỉnh.....................................................................................................................


có quan hệ với người chết: .................................................................................


đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ............................................................................


là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     năm  20...   tại .......................................................................... (giấy chứng tử số......... ngày       tháng       năm 20.........do UBND xã .......................cấp).


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.






                      


  Người viết đơn


                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã


UBND xã.................................xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện  hỗ trợ kinh phí mai táng cho .........................theo quy định.

                                       




       TM.UBND xã


                                    




    (ký tên, đóng dấu)


7. Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.


 - Trình tự thực hiện.


Bước 1. Người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người cao tuổi làm hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai thông tin của người cao tuổi, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Thời gian niêm yết là 03 ngày làm việc, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện);


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.


+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.


+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.


Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã:


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH.


+ Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu.


+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã. 


+ Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Bản sao quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia đình hoặc nhà xã hội đối với trường hợp người cao tuổi sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển về địa phương.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 07 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 03 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội : 07 ngày làm việc; Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ  tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thông tin của người cao tuổi (mẫu số 01).  


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Người cao tuổi;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sữa đổi, bổ sung.

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số  17/2011/TT-BLĐTBXH 

ngày 19 tháng 5 năm2011)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 


Phần I


CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH


1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): .............................................................................. 


2. Sinh ngày   .....   tháng   .....    năm .............   
 3. Giới tính:  ....................... 


4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: .....................................................................


................................................................................................................................


5. Nơi sinh:  ...................................................................... 6. Dân tộc: .................


6. Đang hưởng chế độ nào sau đây:


		Loại hình

		Mức/tháng (1000 đ)



		6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng

		



		6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

		



		6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng

		



		6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

		



		6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác

		





7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo: . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Quá trình hoạt động của bản thân:


		Từ tháng/năm đến tháng/năm

		Làm gì

		Ở đâu



		

		

		



		

		

		





9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, nghề nghiệp, sức khỏe, điều kiện kinh tế của từng người): 


 .. . . . .   . .. .  .. .  . . . . . . ..    . .  .. . .   ..  . . . . . ..  . . . ..  . . . . . . .. . . .  . . . . . . .. . .  ..  . . .. 


10. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):


................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.


Ngày....... tháng ....... năm 20...


(Người khai ký, gi rõ họ tên)

Phần II


KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phườngthị trấn: .. ... . . . . . . . .  ..  ..  . đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ..  .. ..  . . .. . .  .. . . . . . . . . .  ..  và họp ngày .. . ..  ..  tháng  .. .. .  năm . . . .  thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau: 


1. Về kê khai thông tin của người cao tuổi: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...):  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . .  . .. . . . . .  .. . . . . .  2. Kết luận ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi là người  . . . . . . . . . .  .. . . .  .. . . . . .  .. . . . . . . . 

		Xác nhận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã

		

		Ngày ..... tháng ..... năm 20...


Xác nhận của 


Chủ tịch UBND xã, phường





PHỤ LỤC III


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 8  năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


		Tên thủ tục hành chính cũ

		Tên thủ tục hành chính mới



		- Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ (Mã số  T-VTB-084507-TT)


- Giải quyết trợ cấp xã hội đối tượng là người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo (Mã số T-VTB-084513-TT)

		 Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng








PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng.


- Trình tự thực hiện.


Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.


Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội) tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày;


Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết (Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện).


Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng.


+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc;


+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.


Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giao quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 5. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã:


Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và trả kết quả.


 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:


1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội bao gồm:


a) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


b) Bản sao giấy xác nhận khuyết tật;


c) Bản sao sổ hộ khẩu;


d) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;


đ) Bản sao quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội;


e) Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi;


g) Văn bản đề  nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


h) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.


2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng bao gồm:


a) Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


b) Bản sao giấy xác nhận khuyết tật;


c) Bản sao sổ hộ khẩu;


d) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội;


đ) Văn bản đề  nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


e) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.


3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng bao gồm:


a) Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) về đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;


b) Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


c) Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc;


d) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


đ) Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật, nếu có;


e) Bản sao giấy xác nhận khuyết tật;


g) Bản sao quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội;


h) Văn bản đề  nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


l) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.


4. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi theo quy định như sau:


a) Trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội, hồ sơ theo quy định tại mục 1 nêu trên;


b) Trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hồ sơ bao gồm: Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi


c) Văn bản đề  nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.


d) Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời gian giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ 15 ngày làm việc, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã 07 ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc)


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; 


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật (Mẫu số 04)


+Tờ khai thông tin của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật  (mẫu số 03);


+Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu số 01).  


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không.


- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo.


+ Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật.


+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.


+ Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Người khuyết tật;


+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;


+Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.



MẪU SỐ 01


(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/ 11/2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Phần I

CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):................................................................................ 


2. Sinh ngày ….. tháng …… năm ………….


3. Giới tính: …………………….


4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ....................................................................... 


5. Nơi sinh: .............................................................. 


6. Dân tộc:................................................................. 


7. Dạng tật


		7.1. Khuyết tật vận động

		□

		7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần

		□



		7.2. Khuyết tật nghe, nói

		□

		7.5. Khuyết tật trí tuệ

		□



		7.3. Khuyết tật nhìn

		□

		7.6. Khuyết tật khác (ghi rõ)……

		□



		8. Mức độ khuyết tật

		□

		 

		 



		8.1. Đặc biệt nặng

		□

		 

		 



		8.2. Nặng

		□

		 

		 



		8.3. Nhẹ

		□

		 

		 





9. Đang hưởng chế độ nào sau đây:


		Loại hình

		Mức/tháng (1000 đ)



		9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng

		 



		9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

		 



		9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng

		 



		9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng

		 



		9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác

		 





10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:..................................................... 


11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể): …………………..


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.


		 

		Ngày …. tháng … năm 20…
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)





 

Phần II

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ

Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: ………… đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………………………………………và họp ngày …… tháng ….. năm………… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau:


1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...):..... 


2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật    ………………… 

		
Thư ký Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày …. tháng …. năm 20…
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





MẪU SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH 

ngày 12 tháng 11 năm 2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC 

NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):.................................................................................

2. Sinh ngày …...................... tháng ….................... năm ……….................……..


3. Giới tính: ……………………..............................................................................

4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay:.......................................................................... 


5. Nơi sinh: ............................................................................................................... 


6. Dân tộc: .................................................................................................................

7. Thuộc hộ gia đình:................................................................................................. 


8. Các loại giấy tờ kèm theo tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):


................................................................................................................................... 


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng sự thực tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.


		
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã

		Ngày …. tháng …. năm 20…
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)





MẪU SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH 

ngày 12 tháng 11 năm 2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

		Kính gửi:

		- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……….
- Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) 





Tên tôi là ………………………… sinh năm ……………………… hiện đang cư trú tại (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………… Bản thân và gia đình có đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định tại Điều ...Thông tư số      /2012/TT-BLĐTBXH ngày    tháng    năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và các quy định của pháp luật có liên quan khác; đồng thời ông (bà) …………………………………… là người khuyết tật thuộc diện được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng có nguyện vọng được sống tại cộng đồng do tôi nuôi dưỡng, chăm sóc.


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ông (bà) ………... và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ………………. xem xét trợ cấp xã hội hằng tháng cho ông (bà) ……………….. theo quy định.


Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật theo quy định hiện hành của Nhà nước.


		 

		 Ngày      tháng       năm 20…
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên) 



		Ngày      tháng    năm 20….
Ý kiến của người khuyết tật
(Ghi rõ ý kiến đồng ý, ký và ghi họ tên)

		Ngày    tháng    năm 20…
Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân …………. xác nhận đơn trên là đúng và ông/bà ……… có đầy đủ điều kiện để nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định, đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét đơn để trợ cấp xã hội cho đối tượng theo quy định


TM.UBND xã
(ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC IV


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN


		Stt

		Tên thủ tục hành chính

		Đã được công bố tại 

Quyết định số



		1

		Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện  (Mã số T-VTB-141582-TT)

		3181/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		2

		 Hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo (Mã số T-VTB-084515-TT)

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		3

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người bệnh tâm thần thuộc hộ nghèo (Mã số T-VTB-084501-TT)

		2212/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh



		4

		Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú (Mã số T-VTB-141556-TT)

		3181/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
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